
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018//TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của BTC 

 

Đơn vị: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Quy Nhơn, ngày 20 tháng 02 năm 2020 

 
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

  Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Trường THCS Lương Thế Vinh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 

2020 như sau:  

 

    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 2020 

Ước thực 

hiện  

năm 2020 

Ước 

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm (tỷ 

lệ %) 

Năm 2019 

Ước thực 

hiện năm 

nay so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5  6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
 1,302,390,000   1,302,390,000  100.00%  1,103,300,000  118.04% 

I  Số thu phí, lệ phí  1,302,390,000   1,302,390,000  100.00%  1,103,300,000  118.04% 

1 Lệ phí           

2 Phí           

3 Học phí  1,302,390,000   1,302,390,000  100.00%  1,103,300,000  118.04% 

 - Thu học phí năm 2020  1,302,390,000   1,302,390,000  100.00%  1,103,300,000  118.04% 

 + 
40% thực hiện cải cách tiền 

lương  
 520,956,000   520,956,000  100.00%  441,320,000  118.04% 

 + 60% chi hoạt động   781,434,000   781,434,000  100.00%  661,980,000  118.04% 

II 
Chi từ nguồn thu phí được 

để lại 
          

1 
Chi sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo 
          

a 
 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
          

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
          

2 Chi quản lý hành chính           

a 
 Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ  
          

b 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ  
          

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân 

sách nhà nước 
          

1 Lệ phí           

2 Phí           

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
 6,311,617,000   6,311,617,000  100.00%  6,191,604,000  101.94% 

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 
 6,311,617,000   6,311,617,000  100.00%  6,191,604,000  101.94% 

1 Chi quản lý hành chính           

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ           



    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 2020 

Ước thực 

hiện  

năm 2020 

Ước 

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm (tỷ 

lệ %) 

Năm 2019 

Ước thực 

hiện năm 

nay so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5  6 

tự chủ 

1.2 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
          

1.3 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương  
          

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề 
6,311,617,000 6,311,617,000 100.00% 6,191,604,000 101.94% 

3.1 
 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
          

3.1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 6,311,617,000 6,311,617,000 100.00% 6,191,604,000 101.94% 

- 
Kinh phí giao dịch kho bạc 

Nhà nước (Nguồn 13) 
6,208,736,000 6,208,736,000 100.00% 6,097,939,000 101.82% 

+ 
Tổng quỹ tiền lương và các 

khoản đóng góp 
5,485,352,000 5,485,352,000 100.00% 5,460,775,000 100.45% 

+ Chi hoạt động  723,384,000 723,384,000 100.00% 637,164,000 113.53% 

- 

Kinh phí 10% tiết kiệm chi 

thường xuyên (nguồn giao 

tự chủ) (nguồn 14) 

102,881,000 102,881,000 100.00% 93,665,000 109.84% 

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên  
          

3.3 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương  
          

 
Ngày 20 tháng 2 năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 

(Chữ ký, dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018//TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của BTC 

 
Đơn vị: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2020 

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2020 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Trường THCS Lương Thế Vinh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 

năm 2020 như sau:  
 

    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán  

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý 1  

năm  

2020 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Quý 1 

 Năm 

2019 

Ước thực 

hiện  

quý 1  

năm nay  

so với  

cùng kỳ 

năm 

 trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5  6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
 1,302,390,000          

I  Số thu phí, lệ phí  1,302,390,000          

1 Lệ phí           

2 Phí           

3 Học phí  1,302,390,000          

 - Thu học phí năm 2020  1,302,390,000          

 + 
40% thực hiện cải cách 

tiền lương  
 520,956,000          

 + 60% chi hoạt động   781,434,000   33,810,150  4.33% 51,087,528 66.18% 

II 
Chi từ nguồn thu phí 

được để lại 
          

1 
Chi sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo 
          

a 
 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
          

b 
Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên 
          

2 Chi quản lý hành chính           

a 
 Kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ  
          

b 
Kinh phí không thực 

hiện chế độ tự chủ  
          

III 
 Số phí, lệ phí nộp 

ngân sách nhà nước 
          

1 Lệ phí           

2 Phí           



    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán  

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý 1  

năm  

2020 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Quý 1 

 Năm 

2019 

Ước thực 

hiện  

quý 1  

năm nay  

so với  

cùng kỳ 

năm 

 trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5  6 

B 
Dự toán chi ngân sách 

nhà nước 
 6,311,617,000   1,361,091,252  21.56%  1,358,745,347  100.17% 

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 
 6,311,617,000   1,361,091,252  21.56%  1,358,745,347  100.17% 

1 
Chi quản lý hành 

chính 
          

1.1 
Kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ 
          

1.2 
Kinh phí không thực 

hiện chế độ tự chủ 
          

1.3 
Kinh phí thực hiện cải 

cách tiền lương  
          

3 

Chi sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo và dạy 

nghề 

6,311,617,000 1,361,091,252 21.56% 1,358,745,347 100.17% 

3.1 
 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
          

3.1.1 
Kinh phí thực hiện tự 

chủ 
6,311,617,000 1,361,091,252 21.56% 1,358,745,347 100.17% 

- 

Kinh phí giao dịch kho 

bạc Nhà nước (Nguồn 

13) 

6,208,736,000 1,361,091,252 21.92% 1,358,745,347 100.17% 

+ 
Tổng quỹ tiền lương và 

các khoản đóng góp 
5,485,352,000 1,343,931,938 24.50% 1,315,493,008 102.16% 

+ Chi hoạt động  723,384,000 17,159,314 2.37% 43,252,339 39.67% 

- 

Kinh phí 10% tiết kiệm 

chi thường xuyên 

(nguồn giao tự chủ) 

(nguồn 14) 

102,881,000         

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên  
          

3.3 
Kinh phí thực hiện cải 

cách tiền lương  
          

 
Ngày 4 tháng 4 năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 

(Chữ ký, dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018//TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của BTC 

 

Đơn vị: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Quy Nhơn, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

 
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2020 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Trường THCS Lương Thế Vinh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 

năm 2020 như sau:  

 
    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự  

Toán 

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý 2  

năm  

2020 

Ước 

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm  

(tỷ lệ 

%) 

Quý 2  

năm  

2019 

Ước 

thực 

hiện quý 

2 năm 

nay so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5  6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 

 

1,302,390,000  

 

553,610,000  
42.51% 

 

541,200,000  
102.29% 

I  Số thu phí, lệ phí 
 

1,302,390,000  

 

553,610,000  
42.51% 

 

541,200,000  
102.29% 

1 Lệ phí           

2 Phí           

3 Học phí 
 

1,302,390,000  

 

553,610,000  
42.51% 

 

541,200,000  
102.29% 

 - Thu học phí năm 2019 
 

1,302,390,000  

 

553,610,000  
42.51% 

 

541,200,000  
102.29% 

 + 
40% thực hiện cải cách tiền 

lương  
 520,956,000  

 

221,444,000  
42.51% 

 

216,480,000  
102.29% 

 + 60% chi hoạt động   781,434,000  
 

332,166,000  
42.51% 

 

324,720,000  
102.29% 

II 
Chi từ nguồn thu phí được 

để lại 
 781,434,000   53,965,850  6.91%  98,798,260  54.62% 

1 
Chi sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo 
          

a 
 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
          

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
          

2 Chi quản lý hành chính           

a 
 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ  
          

b 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ  
          

III  Số phí, lệ phí nộp ngân           



    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự  

Toán 

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý 2  

năm  

2020 

Ước 

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm  

(tỷ lệ 

%) 

Quý 2  

năm  

2019 

Ước 

thực 

hiện quý 

2 năm 

nay so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5  6 

sách nhà nước 

1 Lệ phí           

2 Phí           

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 

 

6,311,617,000  
  0%     

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 

 

6,311,617,000  
  0%     

1 Chi quản lý hành chính           

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
          

1.2 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
          

1.3 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương  
          

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề 
6,311,617,000 0 0% 0   

3.1 
 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
          

3.1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 6,311,617,000 0 0% 0   

D Dự toán chi trong năm  6,451,777,000   0%     

I 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương  
243,041,000         

II Kinh phí chi thường xuyên  6,208,736,000 
1,400,768,6

93 
23% 

1,370,347,7

90 
102.22% 

II.1 
Lương và các khoản đóng 

góp theo lương 
5,485,352,000 

1,355,387,2

86 
25% 

1,341,800,0

40 
101.01% 

6000 Tiền lương 3,077,148,000 760,451,528 25% 749,620,926 101.44% 

6050 

Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường  

xuyên theo hợp đồng 

0 0   0   

6100 Phụ cấp lương 1,538,873,314 379,881,610 25% 379,491,648 100.10% 

6300 Các khoản đóng góp 869,330,686 215,054,148 25% 212,687,466 101.11% 

II.2 Chi hoạt động  723,384,000 45,381,407 6% 28,547,750 158.97% 

6100 Phụ cấp lương 0 0   0   

6050 

Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo 

hợp đồng 

0 0   0   

6250 Phúc lợi tập thể 0 0   0   

6400 
Các khoản thanh toán khác 

cho cá nhân 
          

6500 
Thanh toán dịch vụ công 

cộng 
87,384,000 16,985,226 19% 14,920,247 113.84% 

6550 Vật tư văn phòng 38,000,000 6,330,000 17% 3,340,000 189.52% 

6600 
Thông tin, tuyên truyền, 

liên lạc  
51,500,000 4,945,981 10% 8,636,803 57.27% 



    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự  

Toán 

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý 2  

năm  

2020 

Ước 

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm  

(tỷ lệ 

%) 

Quý 2  

năm  

2019 

Ước 

thực 

hiện quý 

2 năm 

nay so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5  6 

6650 Hội nghị 0 0   0   

6700 Công tác phí  13,500,000 1,500,000 11% 1,500,000 100.00% 

6750 Chi phí thuê mướn 0 0   0   

6900 

Sửa chữa, duy tu tài sản 

phục vụ công tác chuyên 

môn và các công trình cơ 

sở hạ tầng 

387,000,000 7,700,000 2% 0   

7000 
Chi phí nghiệp vụ chuyên 

môn của từng ngành 
115,000,000 7,375,000 6% 0   

7750 Chi khác  6,000,000 545,200 9% 150,700 361.78% 

8000 
Chi hỗ trợ và giải quyết 

việc làm 
0 0   0   

7050 Mua sắm tài sản vô hình 15,000,000 0   0   

6950 
Mua sắm tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn 
10,000,000 0   0   

7950 Chi lập các quỹ            

2850 Thuế môn bài           

1050 
Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
          

 + 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
          

 + 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương  
243,041,000         

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên  
          

3.3 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương  
          

 
Ngày 1 tháng 7 năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018//TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của BTC 

 

Đơn vị: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Quy Nhơn, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

 
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Trường THCS Lương Thế Vinh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng 

đầu năm 2020 như sau:  
 

    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự  

toán  

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý  

6 tháng  

đầu  

2020 

Ước  

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm  

(tỷ lệ %) 

6 tháng  

đầu  

năm  

2019 

Ước 

thực 

hiện 

quý 2 

năm 

nay so 

với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

(tỷ lệ 

%) 

1 2  3  4 5   6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
 1,302,390,000   553,610,000  42.51%  976,080,000  56.72% 

I  Số thu phí, lệ phí  1,302,390,000   553,610,000  42.51%  976,080,000  56.72% 

1 Lệ phí           

2 Phí           

3 Học phí  1,302,390,000   553,610,000  42.51%  976,080,000  56.72% 

 - Thu học phí năm 2019  1,302,390,000   553,610,000  42.51%  976,080,000  56.72% 

 + 
40% thực hiện cải cách 

tiền lương  
 520,956,000   221,444,000  42.51%  390,432,000  56.72% 

 + 60% chi hoạt động   781,434,000   332,166,000  42.51%  585,648,000  56.72% 

II 
Chi từ nguồn thu phí 

được để lại 
 781,434,000   87,776,000  11.23%  132,506,788  66.24% 

1 
Chi sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo 
          

a 
 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
          

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
          

2 Chi quản lý hành chính           

a 
 Kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ  
          

b 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ  
          

III  Số phí, lệ phí nộp ngân           



    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự  

toán  

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý  

6 tháng  

đầu  

2020 

Ước  

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm  

(tỷ lệ %) 

6 tháng  

đầu  

năm  

2019 

Ước 

thực 

hiện 

quý 2 

năm 

nay so 

với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

(tỷ lệ 

%) 

1 2  3  4 5   6 

sách nhà nước 

1 Lệ phí           

2 Phí           

B 
Dự toán chi ngân sách 

nhà nước 
 6,311,617,000    0%     

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 
 6,311,617,000    0%     

1 Chi quản lý hành chính           

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ 
          

1.2 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
          

1.3 
Kinh phí thực hiện cải 

cách tiền lương  
          

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề 
6,311,617,000 0 0% 0   

3.1 
 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
          

3.1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 6,311,617,000 0 0% 0   

D Dự toán chi trong năm  6,451,777,000   0%     

I 
Kinh phí thực hiện cải 

cách tiền lương  
243,041,000         

II 
Kinh phí chi thường 

xuyên  
6,208,736,000 2,761,859,945 44% 2,729,093,137 101.20% 

II.1 
Lương và các khoản 

đóng góp theo lương 
5,485,352,000 2,699,319,224 49% 2,657,293,048 101.58% 

6000 Tiền lương 3,077,148,000 1,510,552,602 49% 1,481,261,453 101.98% 

6050 

Tiền công trả cho vị trí 

lao động thường  

xuyên theo hợp đồng 

0 0   0   

6100 Phụ cấp lương 1,538,873,314 759,729,785 49% 753,574,806 100.82% 

6300 Các khoản đóng góp 869,330,686 429,036,837 49% 422,456,789 101.56% 

II.2 Chi hoạt động  723,384,000 62,540,721 9% 71,800,089 87.10% 

6100 Phụ cấp lương 0 0   0   

6050 

Tiền công trả cho vị trí 

lao động thường xuyên 

theo hợp đồng 

0 0   0   

6250 Phúc lợi tập thể 0 0   22,000,000   

6400 
Các khoản thanh toán 

khác cho cá nhân 
          

6500 
Thanh toán dịch vụ 

công cộng 
87,384,000 28,912,519 33% 28,749,908 100.57% 



    ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự  

toán  

năm 

Ước  

thực 

hiện  

quý  

6 tháng  

đầu  

2020 

Ước  

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm  

(tỷ lệ %) 

6 tháng  

đầu  

năm  

2019 

Ước 

thực 

hiện 

quý 2 

năm 

nay so 

với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

(tỷ lệ 

%) 

1 2  3  4 5   6 

6550 Vật tư văn phòng 38,000,000 6,330,000 17% 3,340,000 189.52% 

6600 
Thông tin, tuyên truyền, 

liên lạc  
51,500,000 9,082,302 18% 14,460,481 62.81% 

6650 Hội nghị 0 0   0   

6700 Công tác phí  13,500,000 2,500,000 19% 3,000,000 83.33% 

6750 Chi phí thuê mướn 0 0   0   

6900 

Sửa chữa, duy tu tài sản 

phục vụ công tác chuyên 

môn và các công trình 

cơ sở hạ tầng 

387,000,000 7,700,000 2% 0   

7000 

Chi phí nghiệp vụ 

chuyên môn của từng 

ngành 

115,000,000 7,375,000 6% 0   

7750 Chi khác  6,000,000 640,900 11% 249,700 256.67% 

8000 
Chi hỗ trợ và giải quyết 

việc làm 
0 0   0   

7050 Mua sắm tài sản vô hình 15,000,000 0   0   

6950 
Mua sắm tài sản phục 

vụ công tác chuyên môn 
10,000,000 0   0   

7950 Chi lập các quỹ            

2850 Thuế môn bài           

1050 
Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
          

 + 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
          

 + 
Kinh phí thực hiện cải 

cách tiền lương  
243,041,000         

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên  
          

3.3 
Kinh phí thực hiện cải 

cách tiền lương  
          

 
Ngày 01 tháng 7 năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 

(Chữ ký, dấu) 
 


